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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 760/QĐ-UBND


	     Tuyên Quang, ngày 10 tháng  12  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường đô thị và giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; số 33/NĐ-CP ngày 23/4/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2526/TTr-SXD ngày 26/11/2021; Sở Tài chính tại Văn bản số 2569/STC-QLGCS&TCDN ngày 17/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường đô thị và giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Tên giá sản phẩm, dịch vụ công: Giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường đô thị và giá sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2. Địa điểm thực hiện: Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2021.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

6. Đơn vị lập giá sản phẩm, dịch vụ công: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

7. Mục tiêu thực hiện: Bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

8. Giá sản phẩm, dịch vụ công: Chi tiết theo biểu đính kèm.

Điều 2. Giao trách nhiệm
1. Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Kho bạc nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện giá sản phẩm dịch vụ công công được duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.
a) Căn cứ giá sản phẩm, dịch vụ công được duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan tính toán giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ trên các tuyến đường để thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

b) Tổ chức kiểm tra, lập dự toán chi phí quản lý, bảo trì cho từng tuyến đường theo đúng các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Như điều 3;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (Ch)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Mạnh Tuấn


	BẢNG TỔNG HỢP 

	GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN

	(Kèm theo Quyết định số:760/QĐ-UBND ngày 1012/2021 của UBND tỉnh)

	STT
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Dịch vụ công ích đô thị
	 
	 
	 

	1
	Quét thu gom rác đường phố bằng thủ công
	Ha
	              949.344 
	 

	2
	Quét thu gom rác hè phố bằng thủ công
	Ha
	              682.141 
	 

	3
	Quét thu gom rác ngõ xóm
	Km
	              491.942 
	 

	4
	Xúc và vận chuyển rác xe 4 tấn
	Tấn
	              193.687 
	 

	5
	Xử lý chôn lấp rác tại bãi rác
	Tấn
	                79.306 
	 

	6
	Công tác tưới nước rửa đường 1 lượt
	km
	              442.326 
	 

	7
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)
	100m2
	                61.621 
	 

	8
	Duy trì cây hàng rào, đường viền đảo hoa, dải phân cách
	100m2/năm 
	           4.819.411 
	 

	II
	Duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị
	 
	 
	 

	1
	Thay thế cần đèn chiều dài 3,2m
	Cần
	1.187.066
	 

	2
	Thay thế cần đèn chiều dài 3,6m
	Cần
	1.257.593
	 

	3
	Thay thế chấn lưu chiều cao cột 14-18m
	Bộ
	1.549.384
	 

	4
	Thay thế bộ mồi chiều cao cột 14-18m
	Bộ
	1.035.934
	 

	5
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy
	Bộ
	2.405.613
	 

	6
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 150W
	01 Bóng
	511.915
	 

	7
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 250W
	01 Bóng
	552.865
	 

	8
	Thay bóng cao áp bằng máy loại bóng 400W
	01 Bóng
	934.015
	 

	9
	Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp
	01 Lốp
	1.630.113
	 

	10
	Thay thế cáp treo XLPE4x25 bằng máy
	1m
	95.297
	 

	11
	Thay dây lên đèn
	1m
	89.063
	 

	12
	Lắp đặt thay thế bộ đổi nguồn 
	bộ
	1.060.411
	 

	13
	Thay tủ điện
	tủ
	16.664.781
	 

	14
	Sơn tủ điện
	tủ
	1.014.630
	 

	15
	Duy trì trạm đèn chiếu sáng (đèn tín hiệu giao thông) 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	trạm/ngày
	107.658
	 

	16
	Tiền điện chiếu sáng
	 
	620.000.000
	Theo đề nghị của CĐT


	BẢNG GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ HUYỆN HÀM YÊN NĂM 2021

	(Kèm theo Quyết định số: 760/QĐ-UBND ngày 10 /12/2021 của UBND tỉnh)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã CV
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá 


	
	
	
	
	
	Tuyến ĐĐT.01 Ngã ba kho bạc - chân dốc đèn 
	Tuyến ĐĐT.02 Đưường Toà án - Chi Cục thuế
	Tuyến ĐĐT.03 Chợ mới - Chợ cũ
	Tuyến ĐĐT.04 Đường Hoóc Trai
	Tuyến ĐĐT.05 Đường cầu Tân Yên
	Tuyến ĐĐT.06 Đường Đồng Bàng
	Tuyến ĐĐT.07 Đường Cống Đôi
	Tuyến ĐĐT.08 Đường từ QL2 - Nghĩa trang 
	Tuyến ĐĐT.09 Đường Trạm thực nghiệm - Nghĩa trang
	Tuyến ĐĐT.10 Ngã ba Lâm trường Đồng Bàng - Hồ Khởn
	Tuyến ĐĐT.11 Đường từ ngã ba giao với đường ĐH.06 - đường ĐH.04 
	Tuyến ĐĐT.12
Đường từ ngã ba ngòi Giàng đi Nhân Mục
	Tuyến ĐĐT.13 đường từ Km 40 QL2 - TDP Yên Thịnh

	 
	 
	 
	 
	 
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3
	KV 0,3

	a
	b
	c
	d
	e
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	 
	QUẢN LÝ 
ĐƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	QLD.10120
	Tuần đường
	1Km/ngày
	1
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478
	21.046
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478
	20.478

	2
	QLD.10330
	Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ
	1 Km/1 lần
	1
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847
	21.847

	3
	QLD.10410
	Trực bão lũ
	1 Km/năm
	1
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984
	1.805.984

	4
	QLD.10630
	Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đấu nối
	1 Km/1 năm
	1
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243
	470.243

	II
	 
	BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	BDD.202110
	Đào hót đất sụt bằng thủ công
	m3
	1
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549
	197.549

	2
	 BDD.202210
	Hót sụt nhỏ bằng máy
	m3
	1
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222
	37.222

	3
	BDD.203110
	Bạt lề đường bằng thủ công
	m dài
	1
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902
	7.902

	4
	 BDD.203210
	Bạt lề đường bằng máy
	m dài
	1
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	5
	BDD.20430
	Cắt cỏ bằng máy
	1Km/1lần
	1
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983
	698.983

	6
	BDD.20520
	Phát quang cây cỏ bằng thủ công
	1Km/1lần
	1
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276
	4.485.276

	7
	BDD.206222
	Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công lòng rãnh 60cm, chiều sâu 0,1m
	1m
	1
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107
	11.107

	8
	AB.11513
	Đào rãnh thoát nước, đất cấp III bằng thủ công
	m3
	1
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466
	550.466

	9
	BDD.21110
	Thông cống, thanh thải dòng chảy (Ø ≥1m)
	m dài cống
	1
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919
	79.919

	10
	BDD.21120
	Thông cống, thanh thải dòng chảy (Ø<1m)
	m dài cống
	1
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095
	68.095

	11
	BDD.21312
	Vệ sinh mặt đường bằng thủ công
	Lần/km
	1
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635
	1.657.635

	12
	AB.41213
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ phạm vi ≤ 500m, ôtô 5 tấn
	1m3
	1
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231
	21.231

	13
	AB.41413
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ phạm vi ≤ 1000m, ôtô 5 tấn
	1m3
	1
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533
	29.533

	14
	AB.42113
	Vận chuyển tiếp ô tô tự đổ cự ly ≤ 2km, ô tô 5 tấn
	1 m3/ 1km
	1
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875
	11.875

	15
	AB.42213
	Vận chuyển tiếp ô tô tự đổ cự ly ≤ 4km, ô tô 5 tấn
	1 m3/ 1km
	1
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924
	8.924

	16
	SA.11824
	Cạo bỏ lớp sơn cu trên nền kim loại
	m2
	1
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965
	57.965

	17
	BDD.22010
	Sơn biển báo, cột biển báo 2 nước
	1m2
	1
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546
	54.546

	18
	BDD.22020
	Sơn biển báo, cột biển báo 3 nước
	1m2
	1
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644
	77.644

	19
	BDD.22610
	Thay thế, bổ sung biển báo, cột biển báo
	bộ
	1
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465
	2.143.465

	20
	BDD.22110
	Sơn cọc H
	1m2
	1
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452
	175.452

	21
	BDD.22120
	Sơn cột Km
	1m2
	1
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025
	229.025

	22
	BDD.22210
	Sơn cọc tiêu, MLG, cột thuỷ trí
	m2
	1
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327
	158.327

	23
	BDD.22310
	Nắn sửa cọc tiêu, MLG, H, cột thuỷ chí ...
	1 cọc
	1
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465
	24.465

	24
	BDD.22410
	Nắn sửa cột Km
	1 cột
	1
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930
	48.930

	25
	BDD.22510
	Nắn chỉnh tu sửa biển báo
	1 cột
	1
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744
	91.744

	26
	AB.2413
	Đào xúc đất để đắp bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III
	m3
	1
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821
	11.821

	27
	AB.2113
	Đào xáo xới san đất bằng máy đào <=1,25 m3, đất cấp III
	m3
	1
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020
	13.020

	28
	AB.64133
	Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95
	m3
	1
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884
	16.884

	29
	AB.27113
	Đào rãnh thoát nước bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp  III
	m3
	1
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862
	31.862

	30
	AB.25113
	Đào móng công trình, đào nền đường bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III
	m3
	1
	27.500
	27.500
	27.500
	27.500
	 
	34.034
	27.500
	27.500
	34.034
	27.500
	27.500
	27.500
	27.500

	31
	Vận dụng BDD.20110
	Đắp phụ nền, lề đường bằng cấp phối đá dăm loại II
	m3
	1
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142
	869.142

	32
	VD.AD.11212
	Sử lý cao su, sình lún bằng cấp phối đá dăm loại II
	m3
	1
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104
	613.104

	33
	AD.21123
	Làm mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn Hbq = 12 cm 
	m2
	1
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721
	82.721

	34
	AD.21125
	Làm mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn Hbq = 15 cm 
	m2
	1
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860
	99.860

	35
	AD.21311
	Thi công mặt đường đá dăm chiều dày mặt đường 3cm
	m2
	1
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.474
	152.473,9
	152.473,9
	152.473,9
	152.473,9

	36
	AA.22310
	Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực
	m3
	1
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593
	136.593

	37
	AB.11323
	Đào móng cống rộng <=3m, sâu <=2m, đất cấp III
	m3
	1
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081
	343.081

	38
	AG.42112
	Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công <=50 kg
	cái
	1
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333
	18.333

	39
	AB.11553
	Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=1m
	m3
	1
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989
	274.989

	40
	AB.65110
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay trọng lượng 60Kg, độ chặt K=0,85.
	m3
	1
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356
	29.356

	41
	AF.81111
	Sản xuất lắp dựng ván khuôn các loại
	m2
	1
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121
	82.121

	42
	AF.69110
	Gia công cốt thép D<=10mm 
	Kg
	1
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021
	24.021

	43
	AF.15410
	Bê tông mặt đường <=25cm
	m3
	1
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025
	1.172.025

	44
	VD SC.32250
	Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt mịn- Chiều dày mặt đường đã lèn ép 4,0  (cm)
	m2
	1
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995
	373.995

	45
	VD SC.36230
	Xử lý cao su, sình lún bằng  vật liệu cacbon asphal rỗng
	m3
	1
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060
	6.839.060

	III
	 
	QUẢN LÝ CẦU <=300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	QLC.10140
	Kiểm tra cầu < 50m
	Cầu/năm
	 
	2.011.693
	2.011.693
	 
	 
	 
	2.074.184
	 
	2.011.693
	2.074.184
	 
	 
	 
	 

	IV
	 
	BẢO DƯỠNG CẦU <=300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	BDC.20220
	Sơn lan can cầu (lan can sắt)
	1 m2
	1
	213.491
	 
	 
	 
	213.491
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	BDC.21710
	Phát quang cây cỏ 2 đầu mố cầu
	1 m2
	1
	17.476
	 
	 
	 
	17.476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	SA.11821
	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bê tông
	m2
	1
	31.880
	 
	 
	 
	31.880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	SA.11821
	Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước
	1m2
	1
	2.116
	 
	 
	 
	2.116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	BDC.21010
	Vệ sinh mố cầu
	1m2
	1
	203.173
	 
	 
	 
	203.173
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	BDC.21110
	Vệ sinh trụ cầu
	1m2
	1
	253.931
	 
	 
	 
	253.931
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